
 

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH 

1. Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

phòng cháy và chữa cháy 

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 

- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ 

(các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc 

bản chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính công 

ích; bản chính hoặc bản chứng thực điện tử trong trường hợp nộp hồ sơ trực 

tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an). 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết 

thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy giao cho người nộp hồ sơ 01 bản 

và lưu 01 bản hoặc gửi thông báo tiếp nhận qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện 

thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ giao 

cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản hoặc ghi nội dung hướng dẫn bổ sung 

hồ sơ để thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nộp hồ sơ. 

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục 

hành chính về phòng cháy, chữa cháy hoặc thông báo qua thư điện tử hoặc tin 

nhắn điện thoại, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận kết quả điện tử trên tài khoản 

dịch vụ công đã nộp hồ sơ trước đó. 

1.2. Cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa thuộc Phòng Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. 

- Dịch vụ bưu chính công ích: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến: Nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ 

công Bộ Công an. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC33), bản chính, số lượng: 01 

- Danh sách cá nhân có Văn bằng, Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng 
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cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy của cơ sở (Mẫu số PC36), bản chính hoặc bản chứng thực hoặc bản sao 

kèm bản chính để đối chiếu, số lượng: 01. 

- Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị 

bảo đảm cho hoạt động kinh doanh: Bảng kê khai các phương tiện, thiết bị phục 

vụ hoạt động kinh doanh (Mẫu số PC37); Chứng chỉ công nhận chất lượng của 

phòng thí nghiệm và đánh giá hiệu chuẩn thiết bị kiểm định của cơ quan có thẩm 

quyền đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy, bản 

chính hoặc bản chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu, số lượng: 

01. 

1.4. Thời hạn giải quyết: 07 Ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở kinh doanh bảo 

đảm điều kiện quy định tại Điều 41 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và khoản 14 

Điều 1 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ trên địa 

bàn quản lý (trừ cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về 

phòng cháy và chữa cháy; cơ sở sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng 

cháy và chữa cháy). 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 

 1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

 - Trường hợp đủ điều kiện cấp: Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC 34); 

 - Trường hợp không đủ điều kiện cấp: Văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

1.8. Phí và lệ phí: Không. 

1.9. Căn cứ pháp lý: Nghị định số 50/2024/NĐ-CP. 

 

2. Thủ tục: Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

phòng cháy và chữa cháy  

2.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 

- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ 

(các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc 

bản chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp 
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nhận hồ sơ đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính công 

ích; bản chính hoặc bản chứng thực điện tử trong trường hợp nộp hồ sơ trực 

tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an). 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết 

thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy giao cho người nộp hồ sơ 01 bản 

và lưu 01 bản hoặc gửi thông báo tiếp nhận qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện 

thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ giao 

cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản hoặc ghi nội dung hướng dẫn bổ sung 

hồ sơ để thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nộp hồ sơ. 

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục 

hành chính về phòng cháy, chữa cháy hoặc thông báo qua thư điện tử hoặc tin 

nhắn điện thoại, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận kết quả điện tử trên tài khoản 

dịch vụ công đã nộp hồ sơ trước đó. 

2.2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa thuộc Phòng Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. 

- Dịch vụ bưu chính công ích: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến: Nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ 

công Bộ Công an. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh có sự thay đổi về người đứng đầu, 

người đại diện theo pháp luật 

- Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC33), bản chính, số lượng: 01 

- Danh sách cá nhân có Văn bằng, Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng 

cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy của cơ sở (Mẫu số PC36), bản chính hoặc bản chứng thực hoặc bản sao 

kèm bản chính để đối chiếu, số lượng: 01. 

b) Trường hợp cơ sở kinh doanh thay đổi địa điểm, thay đổi hoặc bổ 

sung ngành, nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 

- Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC33), bản chính, số lượng: 01 

- Danh sách cá nhân có Văn bằng, Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng 

cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy của cơ sở (Mẫu số PC36), bản chính hoặc bản chứng thực hoặc bản sao 
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kèm bản chính để đối chiếu, số lượng: 01. 

- Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị 

bảo đảm cho hoạt động kinh doanh: Bảng kê khai các phương tiện, thiết bị phục 

vụ hoạt động kinh doanh (Mẫu số PC37), bản chính hoặc bản chứng thực hoặc 

bản sao kèm bản chính để đối chiếu, số lượng: 01.  

- Chứng chỉ công nhận chất lượng của phòng thí nghiệm và đánh giá hiệu 

chuẩn thiết bị kiểm định của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp đề nghị 

cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định 

kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy, bản chính hoặc bản chứng thực hoặc bản 

sao kèm bản chính để đối chiếu, số lượng: 01. 

c) Trường hợp cơ sở kinh doanh có sự thay đổi về tên gọi: Văn bản đề 

nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy (Mẫu số PC33), bản chính, số lượng: 01 

2.4. Thời hạn giải quyết: 07 Ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở kinh doanh bảo 

đảm điều kiện quy định tại Điều 41 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và khoản 14 

Điều 1 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ trên địa 

bàn quản lý đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng 

cháy và chữa cháy trước đó (trừ cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm 

định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy; cơ sở sản xuất, lắp ráp phương tiện, 

thiết bị phòng cháy và chữa cháy). 

 2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

 - Trường hợp đủ điều kiện cấp: Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC 34); 

 - Trường hợp không đủ điều kiện cấp: Văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

2.8. Phí và lệ phí: Không. 

2.9. Căn cứ pháp lý: Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

50/2024/NĐ-CP. 

 

3. Thủ tục: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

phòng cháy và chữa cháy 

3.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 
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- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 

- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ 

(các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc 

bản chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính công 

ích; bản chính hoặc bản chứng thực điện tử trong trường hợp nộp hồ sơ trực 

tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an). 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết 

thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy giao cho người nộp hồ sơ 01 bản 

và lưu 01 bản hoặc gửi thông báo tiếp nhận qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện 

thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ giao 

cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản hoặc ghi nội dung hướng dẫn bổ sung 

hồ sơ để thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nộp hồ sơ. 

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục 

hành chính về phòng cháy, chữa cháy hoặc thông báo qua thư điện tử hoặc tin 

nhắn điện thoại, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận kết quả điện tử trên tài khoản 

dịch vụ công đã nộp hồ sơ trước đó. 

3.2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa thuộc Phòng Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. 

- Dịch vụ bưu chính công ích: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến: Nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ 

công Bộ Công an. 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC33), bản 

chính, số lượng: 01 

3.4. Thời hạn giải quyết: 07 Ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở kinh doanh bảo đảm 

điều kiện quy định tại Điều 41 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và khoản 14 Điều 

1 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ trên địa bàn 

quản lý đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy 

và chữa cháy trước đó nhưng bị mất, bị hư hỏng (trừ cơ sở kinh doanh dịch vụ 
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tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy; cơ sở sản xuất, 

lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy). 

 3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

 - Trường hợp đủ điều kiện cấp: Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC 34); 

 - Trường hợp không đủ điều kiện cấp: Văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép vận chuyển hàng 

hóa nguy hiểm về cháy, nổ (Mẫu số PC05 ban hành kèm theo Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP) và biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ cho phương 

tiện (Mẫu số PC01 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP). 

3.8. Phí và lệ phí: Không. 

3.9. Căn cứ pháp lý: Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

50/2024/NĐ-CP. 

 

4. Thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

4.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an cấp tỉnh. 

- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ 

(các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc 

bản chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính công 

ích; bản chính hoặc bản chứng thực điện tử trong trường hợp nộp hồ sơ trực 

tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an). 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết 

thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy giao cho người nộp hồ sơ 01 bản 

và lưu 01 bản hoặc gửi thông báo tiếp nhận qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện 

thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ giao 

cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản hoặc ghi nội dung hướng dẫn bổ sung 

hồ sơ để thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nộp hồ sơ. 

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục 

hành chính về phòng cháy, chữa cháy hoặc thông báo qua thư điện tử hoặc tin 

nhắn điện thoại, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận kết quả điện tử trên tài khoản 

dịch vụ công đã nộp hồ sơ trước đó. 
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4.2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa thuộc Phòng Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an cấp tỉnh. 

- Dịch vụ bưu chính công ích: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến: Nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ 

công Bộ Công an. 

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công 

- Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của 

chủ đầu tư (mẫu số PC06), bản chính, số lượng: 01 

- Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp 

luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư hoặc văn 

bản chứng minh quyền sử dụng đất đối với dự án, công trình (không yêu cầu đối 

với hồ sơ cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng hoặc thiết kế điều chỉnh), bản chính 

hoặc bản chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu, số lượng: 01. 

- Dự toán xây dựng công trình, bản chính, số lượng: 01 

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội 

dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy, bản chính, số lượng: 01 

b) Đối với phương tiện giao thông 

- Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của 

chủ đầu tư, chủ phương tiện (mẫu số PC06), bản chính, số lượng: 01. 

- Dự toán tổng mức đầu tư phương tiện, bản chính, số lượng: 01 

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy 

và chữa cháy, bản chính, bản chính, số lượng: 01 

4.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật 

dự án, công trình quan trọng quốc gia, dự án công trình nhóm A, 10 ngày làm 

việc đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án, công trình còn lại, phương tiện giao 

thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Danh mục dự án, công 

trình theo phụ lục Vb ban hành kèm theo Nghị định số  50/2024/NĐ-CP. 

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an cấp tỉnh 

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Trường hợp đủ điều kiện cấp:  

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu 

số PC07) 
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+ Văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số 

PC08) 

- Trường hợp không đủ điều kiện cấp: Văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

4.8. Phí và lệ phí: Có. 

4.9. Căn cứ pháp lý: Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

50/2024/NĐ-CP, Thông tư 258/2016/TT-BTC. 

 

5. Thủ tục: Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy  

5.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an cấp tỉnh 

- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ 

(các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc 

bản chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính công 

ích; bản chính hoặc bản chứng thực điện tử trong trường hợp nộp hồ sơ trực 

tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an). 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết 

thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy giao cho người nộp hồ sơ 01 bản 

và lưu 01 bản hoặc gửi thông báo tiếp nhận qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện 

thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ giao 

cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản hoặc ghi nội dung hướng dẫn bổ sung 

hồ sơ để thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nộp hồ sơ. 

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục 

hành chính về phòng cháy, chữa cháy hoặc thông báo qua thư điện tử hoặc tin 

nhắn điện thoại, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận kết quả điện tử trên tài khoản 

dịch vụ công đã nộp hồ sơ trước đó. 

5.2. Cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa thuộc C Phòng Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an cấp tỉnh 

- Dịch vụ bưu chính công ích: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến: Nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ 

công Bộ Công an. 
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5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa 

cháy (mẫu số PC11), bản chính, số lượng: 01 

- Báo cáo của chủ đầu tư, chủ phương tiện về tình hình kết quả thi công, 

kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm và nghiệm thu các hệ thống, thiết bị và giải 

pháp phòng cháy và chữa cháy, bản chính hoặc bản chứng thực hoặc bản sao 

kèm bản chính để đối chiếu, số lượng: 01. 

- Bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hạng mục 

liên quan đến phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được 

duyệt, bản chính hoặc bản chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu, 

số lượng: 01. 

- Văn bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục, hệ thống liên quan đến 

phòng cháy và chữa cháy, bản chính hoặc bản chứng thực hoặc bản sao kèm bản 

chính để đối chiếu, số lượng: 01. 

5.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc đối với dự án quan trọng 

quốc gia, dự án nhóm A và 07 ngày làm việc đối với dự án, công trình còn lại, 

phương tiện giao thông cơ giới kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ phải tổ chức 

kiểm tra kết quả nghiệm thu; 07 ngày làm việc kể từ khi lập biên bản kiểm tra 

phải ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoặc văn bản trả lời, nêu rõ lý 

do. 

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Phải bảo đảm đủ thời gian 

tham gia lớp huấn luyện và có kết quả kiểm tra từ đạt yêu cầu trở lên. 

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chủ cơ sở có dự án, công 

trình theo phụ lục Va ban hành kèm theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP. 

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Trường hợp đủ điều kiện cấp: Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu 

về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC12); 

- Trường hợp không đủ điều kiện cấp: Văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

5.8. Phí và lệ phí: Không. 

5.9. Căn cứ pháp lý: Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

50/2024/NĐ-CP. 

 

6. Thủ tục: Phê duyệt phương án chữa cháy  

6.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an cấp tỉnh. 
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- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ 

(các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc 

bản chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính công 

ích; bản chính hoặc bản chứng thực điện tử trong trường hợp nộp hồ sơ trực 

tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an). 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết 

thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy giao cho người nộp hồ sơ 01 bản 

và lưu 01 bản hoặc gửi thông báo tiếp nhận qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện 

thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ giao 

cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản hoặc ghi nội dung hướng dẫn bổ sung 

hồ sơ để thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nộp hồ sơ. 

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục 

hành chính về phòng cháy, chữa cháy hoặc thông báo qua thư điện tử hoặc tin 

nhắn điện thoại, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận kết quả điện tử trên tài khoản 

dịch vụ công đã nộp hồ sơ trước đó. 

6.2. Cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa thuộc Phòng Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an cấp tỉnh. 

- Dịch vụ bưu chính công ích: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến: Nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ 

công Bộ Công an. 

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Bản chính Văn bản đề nghị phê duyệt phương án (Mẫu số PC19). 

- Bản chính Phương án chữa cháy (Mẫu số PC17). 

6.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc đối với hồ sơ hợp lệ. 

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

 6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an cấp tỉnh. 

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Trường hợp đủ điều kiện cấp: Phương án có xác nhận của cơ quan Công 

an. 

- Trường hợp không đủ điều kiện cấp: Văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

6.8. Phí và lệ phí: Không. 
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6.9. Căn cứ pháp lý: Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

50/2024/NĐ-CP. 

 

7. Thủ tục: Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ 

7.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an cấp tỉnh. 

- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ 

(các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc 

bản chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính công 

ích; bản chính hoặc bản chứng thực điện tử trong trường hợp nộp hồ sơ trực 

tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an). 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết 

thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy giao cho người nộp hồ sơ 01 bản 

và lưu 01 bản hoặc gửi thông báo tiếp nhận qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện 

thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ giao 

cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản hoặc ghi nội dung hướng dẫn bổ sung 

hồ sơ để thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nộp hồ sơ. 

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục 

hành chính về phòng cháy, chữa cháy hoặc thông báo qua thư điện tử hoặc tin 

nhắn điện thoại, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận kết quả điện tử trên tài khoản 

dịch vụ công đã nộp hồ sơ trước đó. 

7.2. Cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa thuộc Phòng Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an cấp tỉnh 

- Dịch vụ bưu chính công ích: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến: Nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ 

công Bộ Công an. 

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Hồ sơ đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện đối 

với cơ quan, tổ chức, cơ sở: Văn bản đề nghị huấn luyện kiểm tra, cấp chứng 

nhận huấn luyện (Mẫu số PC22), bản chính, số lượng: 01. 
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 b) Hồ sơ đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện đối 

với cá nhân: Văn bản đề nghị huấn luyện kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện 

(Mẫu số PC23), bản chính, số lượng: 01. 

7.4. Thời hạn giải quyết: 14 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cơ sở, 

cá nhân. 

 7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an cấp tỉnh. 

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Trường hợp đủ điều kiện cấp: Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu 

nạn, cứu hộ (Mẫu số PC35); 

- Trường hợp không đủ điều kiện cấp: Văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

7.8. Phí và lệ phí: Không. 

7.9. Căn cứ pháp lý: Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

83/2017/NĐ-CP, Nghị định số 50/2024/NĐ-CP. 

 

8. Thủ tục: Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và 

chữa cháy 

8.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an cấp tỉnh 

- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ 

(các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc 

bản chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính công 

ích; bản chính hoặc bản chứng thực điện tử trong trường hợp nộp hồ sơ trực 

tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an). 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết 

thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy giao cho người nộp hồ sơ 01 bản 

và lưu 01 bản hoặc gửi thông báo tiếp nhận qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện 

thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ giao 

cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản hoặc ghi nội dung hướng dẫn bổ sung 

hồ sơ để thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nộp hồ sơ. 
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- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục 

hành chính về phòng cháy, chữa cháy hoặc thông báo qua thư điện tử hoặc tin 

nhắn điện thoại, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận kết quả điện tử trên tài khoản 

dịch vụ công đã nộp hồ sơ trước đó. 

8.2. Cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa thuộc Phòng Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an cấp tỉnh 

- Dịch vụ bưu chính công ích: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến: Nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ 

công Bộ Công an. 

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

 a) Trường hợp cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và 

chữa cháy đề nghị kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng chạy, 

chữa cháy: 

- Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện (Mẫu số PC21), 

bản chính, số lượng: 01. 

- Kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện, bản chính, bản chứng 

thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu, số lượng: 01. 

 b) Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở đề nghị cơ quan Công an hoặc cơ 

sở huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tổ chức huấn 

luyện:  

- Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện đối với Cơ quan, 

tổ chức, cơ sở (Mẫu số PC22), bản chính, số lượng: 01. 

- Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện đối với cá nhân 

(Mẫu số PC23), bản chính, số lượng: 01. 

8.4. Thời hạn giải quyết: 

a) Trường hợp cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và 

chữa cháy đề nghị kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng chạy, 

chữa cháy: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

b) Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở đề nghị cơ quan Công an hoặc cơ 

sở huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tổ chức huấn 

luyện: 14 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cơ sở, 

cá nhân. 

 8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an cấp tỉnh 

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  
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- Trường hợp đủ điều kiện cấp: Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng 

cháy và chữa cháy (Mẫu số PC 35); 

- Trường hợp không đủ điều kiện cấp: Văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

8.8. Phí và lệ phí: Không. 

8.9. Căn cứ pháp lý: Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

50/2024/NĐ-CP. 

 

9. Thủ tục: Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và 

chữa cháy  

9.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an cấp tỉnh 

- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ 

(các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc 

bản chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính công 

ích; bản chính hoặc bản chứng thực điện tử trong trường hợp nộp hồ sơ trực 

tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an). 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết 

thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy giao cho người nộp hồ sơ 01 bản 

và lưu 01 bản hoặc gửi thông báo tiếp nhận qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện 

thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ giao 

cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản hoặc ghi nội dung hướng dẫn bổ sung 

hồ sơ để thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nộp hồ sơ. 

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục 

hành chính về phòng cháy, chữa cháy hoặc thông báo qua thư điện tử hoặc tin 

nhắn điện thoại, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận kết quả điện tử trên tài khoản 

dịch vụ công đã nộp hồ sơ trước đó. 

9.2. Cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa thuộc Phòng Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an cấp tỉnh 

- Dịch vụ bưu chính công ích: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến: Nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ 

công Bộ Công an. 
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9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Văn bản đề nghị cấp lại chứng nhận 

huấn luyện (Mẫu số PC24), bản chính, số lượng: 01. 

9.4. Thời hạn giải quyết: Thời hạn: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

 9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cơ sở, 

cá nhân. 

 9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an cấp tỉnh 

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Trường hợp đủ điều kiện cấp: Chứng nhận huấn luyện phòng cháy và 

chữa cháy (Mẫu số PC35); 

- Trường hợp không đủ điều kiện cấp: Văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

9.8. Phí và lệ phí: Không. 

9.9. Căn cứ pháp lý: Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

50/2024/NĐ-CP. 

 

10. Thủ tục: Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ 

10.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an cấp tỉnh 

- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ 

(các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc 

bản chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính công 

ích; bản chính hoặc bản chứng thực điện tử trong trường hợp nộp hồ sơ trực 

tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an). 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết 

thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy giao cho người nộp hồ sơ 01 bản 

và lưu 01 bản hoặc gửi thông báo tiếp nhận qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện 

thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ giao 

cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản hoặc ghi nội dung hướng dẫn bổ sung 

hồ sơ để thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nộp hồ sơ. 

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục 

hành chính về phòng cháy, chữa cháy hoặc thông báo qua thư điện tử hoặc tin 



16 

 

nhắn điện thoại, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận kết quả điện tử trên tài khoản 

dịch vụ công đã nộp hồ sơ trước đó. 

10.2. Cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa thuộc Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an cấp tỉnh. 

- Dịch vụ bưu chính công ích: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến: Nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ 

công Bộ Công an. 

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Văn bản đề nghị cấp lại Chứng nhận huấn 

luyện (Mẫu số PC24), bản chính, số lượng: 01. 

10.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cơ sở, 

cá nhân. 

10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh. 

10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Trường hợp đủ điều kiện cấp: Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu 

nạn, cứu hộ (Mẫu số PC35); 

- Trường hợp không đủ điều kiện cấp: Văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

10.8. Phí và lệ phí: Không. 

10.9. Căn cứ pháp lý: Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

50/2024/NĐ-CP, Nghị định 83/2017/NĐ-CP. 

 

11. Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, 

nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) 

11.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 

- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ 

(các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc 

bản chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính công 
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ích; bản chính hoặc bản chứng thực điện tử trong trường hợp nộp hồ sơ trực 

tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an). 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết 

thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy giao cho người nộp hồ sơ 01 bản 

và lưu 01 bản hoặc gửi thông báo tiếp nhận qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện 

thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ giao 

cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản hoặc ghi nội dung hướng dẫn bổ sung 

hồ sơ để thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nộp hồ sơ. 

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục 

hành chính về phòng cháy, chữa cháy hoặc thông báo qua thư điện tử hoặc tin 

nhắn điện thoại, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận kết quả điện tử trên tài khoản 

dịch vụ công đã nộp hồ sơ trước đó. 

 11.2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa thuộc Phòng Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. 

- Dịch vụ bưu chính công ích: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến: Nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ 

công Bộ Công an. 

11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IV của Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31/3/2024 của Chính 

phủ, bản chính, số lượng: 01. 

- Bảng kê danh sách phương tiện tham gia vận chuyển còn thời hạn kiểm 

định theo quy định, bản chính, bản sao điện tử hoặc bản chứng thực điện tử, số 

lượng: 01. 

- Bảng kê danh sách người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm (gồm: Họ và tên; số chứng minh thư nhân dân hoặc số căn cước công 

dân hoặc số hộ chiếu; số giấy phép, hạng giấy phép (đối với lái xe); số giấy 

chứng nhận khả năng chuyên môn, hạng (đối với thuyền viên)) và danh sách 

người áp tải đối với trường hợp bắt buộc phải có người áp tải (gồm: Họ và tên, 

số chứng minh thư nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu) kèm 

bản sao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình huấn luyện an toàn theo quy 

định, bản chính, bản sao điện tử hoặc bản chứng thực điện tử, số lượng: 01. 

- Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình huấn luyện của người điều 

khiển phương tiện cơ giới đường bộ đối với vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 
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bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; bản sao hoặc bản sao điện tử 

chứng chỉ chuyên môn đặc biệt của thuyền viên đối với vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm trên đường thủy nội địa, bản chính, bản sao điện tử hoặc bản chứng 

thực điện tử, số lượng: 01. 

- Phương án tổ chức vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của đơn vị vận 

chuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Nghị định này (trong đó bao gồm 

tối thiểu các nội dung: Biển kiểm soát xe; họ và tên người điều khiển phương 

tiện; loại hàng; khối lượng; tuyến đường, thời gian vận chuyển; biện pháp ứng 

cứu khẩn cấp khi có sự cố cháy, nổ); Phương án ứng phó sự cố tràn dầu (chỉ áp 

dụng đối với trường hợp vận tải xăng dầu trên đường thủy nội địa), bản chính, 

bản sao điện tử hoặc bản chứng thực điện tử, số lượng: 01. 

11.4. Thời hạn giải quyết: 05 Ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân Việt 

Nam và nước ngoài liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên 

đường thuỷ nội địa trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo 

đảm theo quy định của Nghị định số 34/2024/NĐ-CP, Nghị định số 

50/2024/NĐ-CP. 

 11.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 

11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

 - Trường hợp đủ điều kiện cấp: Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy 

hiểm về cháy, nổ (Mẫu số PC 05); Biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ 

(Mẫu số PC 01) 

 - Trường hợp không đủ điều kiện cấp: Văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

11.8. Phí và lệ phí: Không. 

11.9. Căn cứ pháp lý: Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

50/2024/NĐ-CP, Nghị định số 34/2024/NĐ-CP 

 

12. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về 

cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công 

nghiệp) 

12.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 
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- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ 

(các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc 

bản chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính công 

ích; bản chính hoặc bản chứng thực điện tử trong trường hợp nộp hồ sơ trực 

tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an). 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết 

thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy giao cho người nộp hồ sơ 01 bản 

và lưu 01 bản hoặc gửi thông báo tiếp nhận qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện 

thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ giao 

cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản hoặc ghi nội dung hướng dẫn bổ sung 

hồ sơ để thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nộp hồ sơ. 

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục 

hành chính về phòng cháy, chữa cháy hoặc thông báo qua thư điện tử hoặc tin 

nhắn điện thoại, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận kết quả điện tử trên tài khoản 

dịch vụ công đã nộp hồ sơ trước đó. 

 12.2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa thuộc Phòng Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. 

- Dịch vụ bưu chính công ích: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến: Nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ 

công Bộ Công an. 

12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Trường hợp điều chỉnh thông tin trên Giấy phép vận chuyển khi có 

sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy phép 

- Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin trên Giấy phép vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục IVa của Nghị định số 34/2024/NĐ-CP 

ngày 31/3/2024 của Chính phủ, bản chính, số lượng: 01. 

- Hồ sơ chứng minh sự thay đổi về thông tin liên quan đến giấy phép, bản 

chính, bản sao điện tử hoặc bản chứng thực điện tử, số lượng: 01. 

b) Trường hợp giấy phép bị mất, bị hư hỏng 

Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (trong đó 

nêu lý do: bị mất hoặc bị hỏng), bản chính, số lượng: 01. 

12.4. Thời hạn giải quyết: 
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a) Trường hợp điều chỉnh thông tin trên Giấy phép vận chuyển khi có sự 

thay đổi liên quan đến nội dung của giấy phép: 03 Ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

b) Trường hợp giấy phép bị mất, bị hư hỏng: 02 Ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân Việt 

Nam và nước ngoài liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên 

đường thuỷ nội địa trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo 

đảm theo quy định của Nghị định số 34/2024/NĐ-CP, Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP, Nghị định số 50/2024/NĐ-CP đã được cơ quan Cảnh sát 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Giấy phép vận chuyển trước đó. 

 12.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 

12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

 - Trường hợp đủ điều kiện cấp: Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy 

hiểm về cháy, nổ (Mẫu số PC 05); Biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ 

(Mẫu số PC 01) 

 - Trường hợp không đủ điều kiện cấp: Văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

12.8. Phí và lệ phí: Không. 

12.9. Căn cứ pháp lý: Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

50/2024/NĐ-CP. Nghị định số 34/2024/NĐ-CP 

  

13. Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, 

nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) 

13.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 

- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ 

(các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc 

bản chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính công 

ích; bản chính hoặc bản chứng thực điện tử trong trường hợp nộp hồ sơ trực 

tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an). 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết 

thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy giao cho người nộp hồ sơ 01 bản 
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và lưu 01 bản hoặc gửi thông báo tiếp nhận qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện 

thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ giao 

cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản hoặc ghi nội dung hướng dẫn bổ sung 

hồ sơ để thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nộp hồ sơ. 

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục 

hành chính về phòng cháy, chữa cháy hoặc thông báo qua thư điện tử hoặc tin 

nhắn điện thoại, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận kết quả điện tử trên tài khoản 

dịch vụ công đã nộp hồ sơ trước đó. 

 13.2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương. 

- Dịch vụ bưu chính công ích: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến: Nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ 

công Bộ Công an. 

13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về 

cháy, nổ (Mẫu số PC02), bản chính, số lượng: 01. 

- Bảng kê danh mục, khối lượng và tuyến vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

về cháy, nổ (ga đi, ga đến); danh sách người áp tải hàng hóa nguy hiểm về cháy, 

nổ, bản chính hoặc bản chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu, số 

lượng: 01. 

- Hợp đồng vận chuyển hoặc thỏa thuận bằng văn bản về việc vận chuyển 

hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ bằng đường sắt giữa người thuê vận chuyển 

hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt, 

bản chính hoặc bản chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc 

bản sao có xác nhận của doanh nghiệp, số lượng: 01. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố trong vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm về cháy, nổ có chữ ký, đóng dấu xác nhận của tổ chức, cá nhân đề 

nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ, bản chính 

hoặc bản chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu, số lượng: 01. 

- Phương án làm sạch phương tiện và bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường sau khi kết thúc vận chuyển theo các quy định hiện hành về bảo vệ môi 

trường, bản chính hoặc bản chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu, số lượng: 01. 
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13.4. Thời hạn giải quyết: 05 Ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân Việt 

Nam và nước ngoài liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng 

đường sắt trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm 

theo quy định của Nghị định số 34/2024/NĐ-CP, Nghị định số 50/2024/NĐ-CP, 

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. 

 13.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 

13.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

 - Trường hợp đủ điều kiện cấp: Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy 

hiểm về cháy, nổ (Mẫu số PC 05); Biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ 

(Mẫu số PC 01) 

 - Trường hợp không đủ điều kiện cấp: Văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

13.8. Phí và lệ phí: Không. 

13.9. Căn cứ pháp lý: Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

50/2024/NĐ-CP, Nghị định số 34/2024/NĐ-CP. 

 

14. Thủ tục: Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ 

giới, hộ gia đình và cá nhân  

14.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 

- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ 

(các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc 

bản chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính công 

ích; bản chính hoặc bản chứng thực điện tử trong trường hợp nộp hồ sơ trực 

tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an). 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết 

thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy giao cho người nộp hồ sơ 01 bản 

và lưu 01 bản hoặc gửi thông báo tiếp nhận qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện 

thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ giao 

cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản hoặc ghi nội dung hướng dẫn bổ sung 
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hồ sơ để thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nộp hồ sơ. 

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục 

hành chính về phòng cháy, chữa cháy hoặc thông báo qua thư điện tử hoặc tin 

nhắn điện thoại, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận kết quả điện tử trên tài khoản 

dịch vụ công đã nộp hồ sơ trước đó. 

 14.2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa thuộc Phòng Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. 

- Dịch vụ bưu chính công ích: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến: Nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ 

công Bộ Công an. 

14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Văn bản đề nghị phục hồi hoạt động 

(Mẫu số PC15), bản chính, số lượng: 01. 

14.4. Thời hạn giải quyết: 07 Ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở, phương tiện giao 

thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân đã bị đình chỉ hoạt động, đáp ứng đủ các 

điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định và muốn hoạt động 

trở lại. 

 14.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 

 14.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

 - Trường hợp đủ điều kiện cấp: Quyết định phục hồi hoạt động (Mẫu số PC16). 

 - Trường hợp không đủ điều kiện cấp: Văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

14.8. Phí và lệ phí: Không. 

14.9. Căn cứ pháp lý: Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

50/2024/NĐ-CP. 

 

15. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy 

và chữa cháy 

15.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 
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- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 

- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ 

(các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc 

bản chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính công 

ích; bản chính hoặc bản chứng thực điện tử trong trường hợp nộp hồ sơ trực 

tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an). 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết 

thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy giao cho người nộp hồ sơ 01 bản 

và lưu 01 bản hoặc gửi thông báo tiếp nhận qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện 

thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ giao 

cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản hoặc ghi nội dung hướng dẫn bổ sung 

hồ sơ để thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nộp hồ sơ. 

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục 

hành chính về phòng cháy, chữa cháy hoặc thông báo qua thư điện tử hoặc tin 

nhắn điện thoại, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận kết quả điện tử trên tài khoản 

dịch vụ công đã nộp hồ sơ trước đó. 

 15.2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa thuộc Phòng Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. 

- Dịch vụ bưu chính công ích: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến: Nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ 

công Bộ Công an. 

15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng 

cháy, chữa cháy (Mẫu số PC27), bản chính, số lượng: 01 

- Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy của cơ sở kinh 

doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy, 

bản chính hoặc bản chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu, số 

lượng: 01. 

- Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định (Mẫu số PC28), bản chính 

hoặc bản chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu, số lượng: 01. 

- Giấy chứng nhận xuất xứ hoặc xuất xưởng của phương tiện, bản chính 
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hoặc bản chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu, số lượng: 01.  

- Giấy chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có), bản chính hoặc 

bản chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu, số lượng: 01. 

- Tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định, bản chính hoặc bản 

chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu, số lượng: 01. 

15.4. Thời hạn giải quyết:  

Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng 

cháy và chữa cháy phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. 

15.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức thực 

hiện hoạt động sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phương 

tiện phòng cháy, chữa cháy đã hoàn thành việc kiểm định đối với các phương 

tiện phòng cháy, chữa cháy. 

15.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

15.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kiểm 

định phương tiện phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC29) và Tem kiểm định 

phương tiện phòng cháy, chữa cháy. 

15.8. Phí, lệ phí: Không thu phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy; phí in và dán tem kiểm định được quy định tại Thông tư 

số 02/2021/TT-BTC ngày 08/01/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm điểm phương tiện phòng cháy, chữa cháy. 

15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy (Mẫu PC27) 

15.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Phương tiện phòng cháy, chữa cháy sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong 

nước hoặc nhập khẩu (thuộc danh mục quy định tại Phụ lục VII Nghị định số 

50/2024/NĐ-CP) trước khi lưu thông ra thị trường. 

- Phương tiện phòng cháy, chữa cháy đã được cơ quan có thẩm quyền 

kiểm định về phòng cháy, chữa cháy. 

 


